
I

1 1411110754   Lê Thùy Phương Nữ 16/02/1996 Hà Nội Kinh ĐH4QĐ3 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

II

1 1511060653   Dương Kiều Trang Nữ 23/03/1997 Phú Thọ Kinh ĐH5C1
Công nghệ 

thông tin
Trung bình

2 1511060431   Lê Huy Hùng Nam 13/11/1997 Hà Nam Kinh ĐH5C2
Công nghệ 

thông tin
Trung bình

3 1511061942   Trần Thanh Hải Nam 12/03/1996 Hà Tây Kinh ĐH5C3
Công nghệ 

thông tin
Khá

4 1511061145   Dương Tấn Nam Nam 28/10/1997 Hà Tây Kinh ĐH5C3
Công nghệ 

thông tin
Trung bình

5 1511011201   Nguyễn Đức Thịnh Nam 15/10/1997 Thái Bình Kinh ĐH5KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Trung bình

6 1511131072   Ngô Quỳnh Dung Nữ 07/02/1997 Hà Tây Kinh ĐH5KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

7 1511130063   Bùi Đức Thiện Nam 24/01/1995
Hải 

Dương
Kinh ĐH5KTTN2

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

8 1511141291   Đoàn Thị Hoài Phương Nữ 06/11/1997
Vĩnh 

Phúc
Kinh ĐH5QTDL

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

9 1511071884   Trịnh Văn Chiến Nam 07/05/1997
Ninh 

Bình
Kinh ĐH5M6

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Trung bình

10 1511102517   Nguyễn Thị Phượng Nữ 24/01/1997 Hà Tây Kinh ĐH5QM5

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Khá

11 1511112354   Đặng Quốc Đạt Nam 11/10/1997 Hà Nội Kinh ĐH5QĐ8 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

12 1511162652   Phạm Thị Hoa Mơ Nữ 21/03/1996
Quảng 

Ninh
Kinh ĐH5TNN

Quản lý tài 

nguyên nước
Khá

13 1511161638   Tạ Hồng Phi Nam 09/10/1997 Hà Nội Kinh ĐH5TNN
Quản lý tài 

nguyên nước
Trung bình

Giới 
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III

1 1611041411   Nguyễn Hữu Hưng Nam 22/04/1998 Yên Bái Kinh ĐH6BK

Biến đổi khí 

hậu và phát 

triển bền vững

Trung bình

2 1611060830   Phạm Quang Hà Nam 06/10/1998 Hà Nội Kinh ĐH6KS
Kỹ thuật địa 

chất

Quản lý tài 

nguyên khoáng 

sản

Khá

3 1611081104   Nguyễn Xuân Tú Nam 14/03/1998
Nam 

Định
Kinh ĐH6KS

Kỹ thuật địa 

chất

Quản lý tài 

nguyên khoáng 

sản

Trung bình

4 1611060763   Đặng Văn Lực Nam 03/11/1998
Nam 

Định
Kinh ĐH6C1

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

5 1511062281   Trịnh Xuân Thành Nam 25/07/1997
Quảng 

Ninh
Kinh ĐH6C1

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

6 1611061028   Nguyễn Thị Hạ Nữ 05/07/1998 Bắc Ninh Kinh ĐH6C2
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Trung bình

7 1611061857   Nguyễn Đức Công Nam 29/11/1998 Thái Bình Kinh ĐH6C4
Công nghệ 

thông tin

Mạng và truyền 

thông
Trung bình

8 1611061150   Nguyễn Văn Nam Nam 29/10/1998
Vĩnh 

Phúc
Kinh ĐH6C4

Công nghệ 

thông tin

Mạng và truyền 

thông
Khá

9 1611101809   Phạm Văn Thắng Nam 14/11/1998
Quảng 

Ninh
Kinh ĐH6QM4

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Trung bình

10 1611112037   Trần Phạm Phương Anh Nữ 06/11/1998 Lai Châu Kinh ĐH6QĐ1 Quản lý đất đai Khá

11 1611111286   Nguyễn Thành Đạt Nam 06/03/1998
Quảng 

Ninh
Kinh ĐH6QĐ4 Quản lý đất đai Trung bình

12 1611110159   Nguyễn Công Đạt Nam 13/02/1998 Hà Tây Kinh ĐH6QĐ6 Quản lý đất đai Khá

IV

1 1711041497   Trần Vũ Linh Nam 18/05/1999 Hòa Bình Kinh ĐH7BK1

Biến đổi khí 

hậu và phát 

triển bền vững

Khá

2 1711041516   Lê Đình Thành Nam 03/10/1999 Sơn La Kinh ĐH7BK1

Biến đổi khí 

hậu và phát 

triển bền vững

Trung bình

3 1711061103   Nguyễn Trí Đức Nam 07/03/1999
Hải 

Phòng
Kinh ĐH7C1

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Trung bình

4 1711060481   Vương Thành Đạt Nam 19/12/1999 Hà Nội Kinh ĐH7C2
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

5 1711060650   Nguyễn Văn Thanh Nam 16/11/1999
Nam 

Định
Kinh ĐH7C2

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Trung bình

6 1711060727   Đồng Thị Hải Nữ 16/10/1999
Nam 

Định
Kinh ĐH7C3

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Trung bình

7 1711060967   Ngô Thị Loan Nữ 03/01/1999 Bắc Ninh Kinh ĐH7C3
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

8 1711061173   Trần Đỗ Thành Văn Nam 15/09/1999
Quảng 

Ninh
Kinh ĐH7C4

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 6 (2016 - 2020)
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9 1711061131   Đỗ Thị Thắm Nữ 15/04/1998 Hà Tây Kinh ĐH7C5
Công nghệ 

thông tin

Mạng và truyền 

thông
Khá

10 1711010228   Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 30/11/1999 Hà Nội Kinh ĐH7KE1 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

11 1711010308   Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 20/11/1999 Hòa Bình Kinh ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

12 1711010215   Nguyễn Tường Vi Nữ 24/03/1999 Hà Nội Kinh ĐH7KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Trung bình

13 1711011163   Lê Thị Ngọc Chinh Nữ 29/07/1999 Hà Nội Kinh ĐH7KE6 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

14 1711011302   Nguyễn Thị Hương Ly Nữ 16/09/1999 Hà Tây Kinh ĐH7KE6 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

15 1711010882   Hoàng Quốc Đạt Nam 04/11/1999
Ninh 

Bình
Kinh ĐH7KN Kế toán

Kế toán, kiểm 

toán và phân 

tích tài chính

Trung bình

16 1711011355   Lý Thanh Hải Nam 17/08/1999 Hà Nội Kinh ĐH7KN Kế toán

Kế toán, kiểm 

toán và phân 

tích tài chính

Khá

17 1711131431   Đỗ Thị Kim Lan Nữ 09/05/1998
Nam 

Định
Kinh ĐH7KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Khá

18 1711140627   Lê Thị Nhật Lệ Nữ 25/05/1999 Thái Bình Kinh ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

19 1711140849   Phan Thị Yến Ly Nữ 21/08/1999
Nam 

Định
Kinh ĐH7QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

20 1711141124   Nguyễn Phương Nam Nam 14/08/1999
Nam 

Định
Kinh ĐH7QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

21 1711141473   Lê Xuân Đồng Nam 04/11/1999
Lâm 

Đồng
Kinh ĐH7QTDL4

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

22 1711141330   Nguyễn Minh Đức Nam 01/06/1999 Hà Nội Kinh ĐH7QTDL4

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

23 1711070835   Nguyễn Khắc Cường Nam 09/08/1999 Thái Bình Kinh ĐH7M1

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Giám sát chất 

lượng môi 

trường

Trung bình

24 1711101255   Lê Văn Tân Nam 26/10/1999 Hà Nội Kinh ĐH7QM3

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

25 1711101469   Nguyễn Minh Chiến Nam 19/09/1999
Bắc 

Giang
Kinh ĐH7QM4

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Trung bình

26 1711080225   Lương Trần Trọng Dũng Nam 25/11/1995
Nam 

Định
Kinh ĐH7KS

Kỹ thuật địa 

chất

Quản lý tài 

nguyên khoáng 

sản

Khá

27 1711151612   Dương Đăng Đức Nam 16/12/1992 Hà Tây Kinh ĐH7KHĐ Khoa học đất Khá
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28 1711110523   Lê Vũ Minh Hiếu Nam 14/07/1999
Hải 

Phòng
Kinh ĐH7QĐ2 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

29 1711111022   Nguyễn Trung Kiên Nam 22/09/1999 Hà Nội Kinh ĐH7QĐ3 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

30 1711160139   Nguyễn Chí Hiếu Nam 01/04/1999 Hà Nội Kinh ĐH7TNN1
Quản lý tài 

nguyên nước
Trung bình

V

1 1811060131   Nguyễn Minh Hiếu Nam 29/06/2000 Thái Bình Kinh ĐH8C1
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Trung bình

2 1811060235   Kiều Anh Quân Nam 28/09/2000 Hà Nội Kinh ĐH8C1
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

3 1811060038   Hoàng Anh Tú Nam 16/11/2000
Nam 

Định
Kinh ĐH8C1

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

4 1811060307   Phạm Hải Nam Nam 07/07/2000 Hà Nội Kinh ĐH8C2
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

5 1811060384   Nguyễn Vinh Trường Nam 18/08/2000 Hà Tây Kinh ĐH8C2
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

6 1811060538   Hoàng Nam Anh Nam 06/02/2000 Hà Tây Kinh ĐH8C3
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Giỏi

7 1811060671   Nguyễn Đức Anh Nam 28/09/2000
Nam 

Định
Kinh ĐH8C3

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

8 1811060685   Tạ Văn Định Nam 30/08/2000
Nam 

Định
Kinh ĐH8C3

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

9 1811060684   Nguyễn Hữu Hải Nam 12/11/2000 Hà Nội Kinh ĐH8C3
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

10 1811060508   Lê Trung Hiếu Nam 01/03/2000 Hà Nội Kinh ĐH8C3
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

11 1811060663   Nguyễn Kim Lâm Nam 29/03/2000
Thanh 

Hóa
Kinh ĐH8C3

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

12 1811060553   Phạm Hoàng Linh Nam 29/01/2000
Ninh 

Bình
Kinh ĐH8C3

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

13 1811060507   Nguyễn Tuấn Nam Nam 16/10/2000 Hòa Bình Kinh ĐH8C3
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Trung bình

14 1811061809   Nguyễn Như Ý Nam 17/04/2000 Hà Tây Kinh ĐH8C4
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Khá

15 1811061506   Nguyễn Thế Hưng Nam 16/08/2000
Thanh 

Hóa
Kinh ĐH8C5

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm
Trung bình

16 1811060056   Nguyễn Việt Anh Nam 15/05/2000 Hà Nội Kinh ĐH8C6
Công nghệ 

thông tin

Mạng và truyền 

thông
Khá

17 1811060094   Trần Đức Quang Nam 08/10/2000 Hà Nội Kinh ĐH8C6
Công nghệ 

thông tin

Mạng và truyền 

thông
Trung bình

18 1811060645   Nguyễn Văn Thắng Nam 03/11/2000
Bắc 

Giang
Kinh ĐH8C6

Công nghệ 

thông tin

Mạng và truyền 

thông
Khá

19 1811060911   Cấn Thị Việt Hà Nữ 20/01/2000 Hà Tây Kinh ĐH8C7
Công nghệ 

thông tin

Mạng và truyền 

thông
Khá

Cộng: 30
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20 1811061026   Vi Trung Hiếu Nam 24/12/2000
Quảng 

Ninh
Kinh ĐH8C7

Công nghệ 

thông tin

Mạng và truyền 

thông
Khá

21 1811060978   Đinh Hoàng Nam Nam 26/09/2000 Hà Nội Kinh ĐH8C7
Công nghệ 

thông tin

Mạng và truyền 

thông
Khá

22 1811010382   Nguyễn Đình Diệm Nam 21/09/2000
Nam 

Định
Kinh ĐH8KE1 Kế toán

Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

23 1811011347   Nguyễn Hồng Nhung Nữ 19/11/2000
Ninh 

Bình
Kinh ĐH8KE2 Kế toán

Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

24 1811011565   Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 19/10/1999 Hà Tây Kinh ĐH8KE2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

25 1811010515   Nguyễn Mai Chi Nữ 26/12/2000
Hải 

Phòng
Kinh ĐH8KE3 Kế toán

Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

26 1811010184   Phạm Lê Hoàng Nam 01/08/1998 Lai Châu Kinh ĐH8KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

27 1811010533   Đào Thị Thu Hương Nữ 06/11/2000 Hà Tây Kinh ĐH8KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

28 1811010237   Nguyễn Mai Hương Nữ 24/02/2000 Hà Nội Kinh ĐH8KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

29 1811010287   Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 26/02/2000 Hà Nội Kinh ĐH8KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

30 1811010502   Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 01/04/2000 Hà Tây Kinh ĐH8KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

31 1811010542   Vũ Thị Kim Ngân Nữ 14/01/2000
Nam 

Định
Kinh ĐH8KE3 Kế toán

Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

32 1811010271   Mai Thúy Nhàn Nữ 29/09/2000 Hà Nội Kinh ĐH8KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

33 1811010513   Cao Diệu Thoa Nữ 07/09/2000
Nam 

Định
Kinh ĐH8KE3 Kế toán

Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

34 1811010233   Nguyễn Thị Thủy Nữ 09/04/2000 Hà Tây Kinh ĐH8KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

35 1811010249   Trần Thị Thủy Tiên Nữ 11/11/2000 Phú Thọ Kinh ĐH8KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

36 1811010554   Phạm Thị Khánh Vân Nữ 17/12/2000 Hà Tây Kinh ĐH8KE3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

37 1811011841   Đặng Trần Duyệt Nam 31/03/1999 Thái Bình Kinh ĐH8KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

38 1811010123   Lê Thu Hòa Nữ 01/01/2000 Phú Thọ Kinh ĐH8KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

39 1811010144   Vũ Thị Kim Linh Nữ 27/10/2000 Hà Nội Kinh ĐH8KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

40 1811011659   Ngô Thanh Loan Nữ 17/06/2000 Hà Nội Kinh ĐH8KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá
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41 1811010043   Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 30/01/2000 Hà Tây Kinh ĐH8KE4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

42 1811010849   Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 02/01/2000
Vĩnh 

Phúc
Kinh ĐH8KE5 Kế toán

Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

43 1811011812   Đỗ Thành Đạt Nam 22/10/2000  Hà Nội Kinh ĐH8KE5 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

44 1811010893   Vũ Thanh Hằng Nữ 11/06/2000 Hà Tây Kinh ĐH8KE5 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

45 1811010740   Nguyễn Đình Hiếu Nam 08/09/2000 Hà Nội Kinh ĐH8KE5 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

46 1811010847   Nguyễn Thị Liễu Nữ 05/10/2000  Hà Nội Kinh ĐH8KE5 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

47 1811010738   Nguyễn Hà Ly Nữ 25/07/2000 Hà Tây Kinh ĐH8KE5 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

48 1811010844   Lê Thị Ngọc Mai Nữ 17/07/2000
Ninh 

Bình
Kinh ĐH8KE5 Kế toán

Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

49 1811011090   Vương Thị Kim Anh Nữ 24/07/1999 Nghệ An Kinh ĐH8KE6 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Giỏi

50 1811011073   Lê Thị Minh Ánh Nữ 28/02/2000 Hà Tây Kinh ĐH8KE6 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

51 1811011109   Đặng Trần Yến Nhi Nữ 02/03/2000
Nam 

Định
Kinh ĐH8KE6 Kế toán

Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

52 1811011426   Trần Thị Hồng Nhung Nữ 16/11/2000
Nam 

Định
Kinh ĐH8KE6 Kế toán

Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

53 1811011438   Phạm Hải Thắng Nam 31/07/2000
Hưng 

Yên
Kinh ĐH8KE6 Kế toán

Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

54 1811011217   Phạm Thị Tú Anh Nữ 02/03/2000 Hà Tĩnh Kinh ĐH8KE7 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

55 1811011257   Nguyễn Thị Hạnh Nữ 02/01/2000 Hà Tây Kinh ĐH8KE7 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

56 1811011584   Bùi Thị Linh Nữ 04/05/2000 Hà Nội Kinh ĐH8KE7 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

57 1811011568   Bùi Thị Huyền Linh Nữ 18/11/1999 Hòa Bình Mường ĐH8KE7 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

58 1811011152   Trần Thanh Trà My Nữ 19/07/2000
Thanh 

Hóa
Kinh ĐH8KE7 Kế toán

Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

59 1811011266   Chu Minh Tú Nữ 18/11/2000 Hà Nội Kinh ĐH8KE7 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

60 1811010190   Nguyễn Thanh Thảo Nữ 11/07/2000 Hà Tây Kinh ĐH8KN Kế toán

Kế toán, kiểm 

toán và phân 

tích tài chính

Khá
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Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ngành

Chuyên ngành/ 

Chuyên sâu

Xếp hạng

tốt nghiệp
Dân tộcTT Mã SV Họ và tên

61 1811131888   Trần Thúy Hiền Nữ 02/10/1999 Hà Tây Kinh ĐH8KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Kinh tế tài 

nguyên và môi 

trường

Khá

62 1811131663   Nguyễn Ngọc Mai Hoài Nữ 19/10/2000 Yên Bái Kinh ĐH8KTTN1

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Kinh tế tài 

nguyên và môi 

trường

Khá

63 1811140221   Đỗ Minh Tuấn Nam 14/01/2000
Quảng 

Ninh
Kinh ĐH8QTDL1

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Giỏi

64 1811140541   Vũ Minh Châu Nam 11/07/2000
Nam 

Định
Kinh ĐH8QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Trung bình

65 1811140566   Phạm Tuấn Dũng Nam 02/08/1998 Hà Tây Kinh ĐH8QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

66 1811140404   Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 10/10/2000
Hải 

Dương
Kinh ĐH8QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

67 1811140400   Bùi Mai Liên Nữ 12/08/2000 Phú Thọ Kinh ĐH8QTDL2

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

68 1811141676   Triệu Ánh Đào Nữ 15/09/2000 Yên Bái Tày ĐH8QTDL3

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Trung bình

69 1811141079   Khuất Thu Uyên Nữ 18/12/2000 Hà Tây Kinh ĐH8QTDL4

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

70 1811141534   Đỗ Thị Thuý Hậu Nữ 01/08/2000 Thái Bình Kinh ĐH8QTDL6

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

71 1811141356   Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 27/03/2000
Thanh 

Hóa
Kinh ĐH8QTDL6

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

72 1811141509   Khổng Hồng Phi Nam 31/07/2000
Vĩnh 

Phúc
Kinh ĐH8QTDL6

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

73 1811141324   Trịnh Phương Thảo Nữ 30/08/2000 Hà Nội Kinh ĐH8QTDL6

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

74 1811141544   Nguyễn Trọng Vinh Nam 26/10/2000 Hà Tây Kinh ĐH8QTDL6

Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ 

hành

Khá

75 1811180989   Dương Thùy Dương Nữ 01/06/2000 Hà Tây Kinh ĐH8QTKD1
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh tổng hợp
Khá

76 1811180186   Nguyễn Ngọc Hân Nữ 04/12/2000 Lạng Sơn Kinh ĐH8QTKD1
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh tổng hợp
Khá

77 1811181661   Hoàng Đức Hữu Nam 02/01/2000 Thái Bình Kinh ĐH8QTKD2
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh tổng hợp
Khá

78 1811181350   Trịnh Văn Kiệt Nam 05/07/2000 Phú Thọ Kinh ĐH8QTKD2
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh tổng hợp
Khá
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79 1811111908   Nguyễn Văn Mạnh Nam 29/07/2000
Nam 

Định
Kinh ĐH8QTKD2

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh tổng hợp
Khá

80 1811071100   Phạm Thanh Bách Nam 18/02/2000
Hải 

Dương
Kinh ĐH8M1

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Khá

81 1811071057   Dương Công Chính Nam 08/05/2000
Hải 

Dương
Kinh ĐH8M1

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Trung bình

82 1811070372   Nguyễn Đức Hưng Nam 22/10/1999 Hà Tây Kinh ĐH8M1

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Khá

83 1811101453   Phạm Trung Kiên Nam 10/05/2000
Thanh 

Hóa
Mường ĐH8M1

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Khá

84 1811070713   Tăng Đình Long Nam 23/02/2000 Hà Tây Kinh ĐH8M1

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Trung bình

85 1811071636   Ngô Đăng Dương Nam 06/04/2000 Bắc Ninh Kinh ĐH8M2

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Khá

86 1811071463   Lê Bảo Linh Nam 28/09/2000 Hà Nội Kinh ĐH8M2

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Thiết kế công 

trình xử lý môi 

trường

Khá

87 1811100050   Nguyễn Thị Thùy Nữ 31/07/2000 Bắc Ninh Kinh ĐH8QM1

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

88 1811111197   Hoàng Thị Thanh Lan Nữ 26/10/2000
Quảng 

Ninh
Kinh ĐH8QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

89 1811100635   Trịnh Thị Ngọc Liễu Nữ 15/11/2000 Phú Thọ Kinh ĐH8QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Xuất sắc

90 1811101991   Nguyễn Thị Thúy Nữ 29/12/2000
Thanh 

Hóa
Kinh ĐH8QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

91 1811100673   Trần Thế Phương Trinh Nữ 01/08/2000
Ninh 

Bình
Kinh ĐH8QM2

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

92 1811101956   Trần Trung Hiếu Nam 14/02/2000
Quảng 

Ninh
Kinh ĐH8QM3

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

93 1811102002   Tòng Thị Kim Huế Nữ 25/07/2000 Sơn La Thái ĐH8QM3

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

94 1811101527   Nguyễn Trung Kiên Nam 30/06/1998
Quảng 

Ninh
Kinh ĐH8QM3

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Trung bình

95 1811102005   Nguyễn Vương Linh Nam 16/03/2000 Hà Giang Tày ĐH8QM3

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Trung bình
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96 1811101500   Trương Thị Bình Nguyên Nữ 29/03/2000
Hưng 

Yên
Kinh ĐH8QM3

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

97 1811101854   Trần Thị Phượng Nữ 17/06/2000 Lào Cai Kinh ĐH8QM3

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

98 1811101790   Cáp Trọng Tuấn Nam 27/11/2000 Lạng Sơn Kinh ĐH8QM3

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Trung bình

99 1811101755   Nguyễn Thị Yến Nữ 03/03/2000 Bắc Ninh Kinh ĐH8QM3

Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
Khá

100 1811110157   Mai Phương Anh Nữ 15/01/2000
Hải 

Phòng
Kinh ĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

101 1811110005   Đoàn Hải Đăng Nam 09/07/2000 Hà Nội Kinh ĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

102 1811110139   Trần Thị Hương Mai Nữ 12/06/2000
Hải 

Dương
Kinh ĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

103 1811110370   Nguyễn Thạch Quang Nam 06/03/2000 Hà Nội Kinh ĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

104 1811111957   Phan Đình Đa Nam 23/08/2000 Nghệ An Kinh ĐH8QĐ2 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

105 1811111943   Nguyễn Cao Thái Sơn Nam 06/08/2000 Hà Nội Kinh ĐH8QĐ2 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

106 1811111138   Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 10/04/2000 Hà Nam Kinh ĐH8QĐ3 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

107 1811111003   Nguyễn Ngọc Sơn Nam 19/10/2000 Yên Bái Kinh ĐH8QĐ3 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

108 1811111154   Lê Anh Văn Nam 10/04/2000
Hưng 

Yên
Kinh ĐH8QĐ3 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

109 1811111444   Bùi Tiến Anh Nam 01/09/2000
Quảng 

Ninh
Kinh ĐH8QĐ4 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

110 1811111926   Đặng Quốc Đại Nam 17/10/1999
Quảng 

Ninh
Kinh ĐH8QĐ4 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

111 1811070651   Kiều Đức Mạnh Nam 18/10/2000 Lào Cai Kinh ĐH8QĐ4 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

112 1811111928   Lê Trung Toàn Nam 24/08/2000 Yên Bái Kinh ĐH8QĐ4 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

113 1811111830   Bạch Phương Anh Nữ 09/12/2000 Hà Nội Kinh ĐH8LA Luật Khá

114 1811171551   Hoàng Minh Đức Nam 30/07/2000
Vĩnh 

Phúc
Kinh ĐH8LA Luật Khá

115 1811171658   Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 22/06/2000
Nam 

Định
Kinh ĐH8LA Luật Trung bình

116 1811170078   Hoàng Long Tuệ Nam 11/08/2000 Hà Nội Kinh ĐH8LA Luật Trung bình

Cộng: 116
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VI

1   1961090015   Đỗ Văn Tú Nam 08/08/1985 Thái Bình Kinh LĐH9TĐ
Kỹ thuật Trắc 

địa - bản đồ
Khá

VII

1 1.411E+09 Lê Thị Thùy Linh Nữ 09/06/1996 Hà Tây Kinh ĐH4K Kế toán

Kế toán, kiểm 

toán và phân 

tích tài chính

Giỏi

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHÓA 9 (2019 - 2022)

Cộng: 01

Tổng: 01 + 13 + 12 + 30 + 116 + 01 + 01  = 174

Cộng: 01
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